
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 12/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày      /01/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Chủ phương 

tiện 
Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HƯNG THỊNH 

QUẢNG NGÃI 

308 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553848688 Công ty 
76H05786 

(3.4 tấn) 
x  

2.  

CÔNG TY CP 

KHOÁNG SẢN - 

XÂY DỰNG BÌNH 

MỸ 

Thôn Thế Lợi, Xã Thọ 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
0918390506 Công ty 

76H04284 

(15.9 tấn) 
x  

3.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI DẦU KHÍ 

QUẢNG NGÃI 

Lô CN08, KCN Tịnh 

Phong, Xã Thọ Phong, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553814781 Công ty 
76H07228 

(15 tấn) 
x  

4.  
CÔNG TY TNHH 68 

THÀNH AN 

Thôn Xuân Yên, Xã 

Đông Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0983666253 Công ty 
76H01895 

(9.2 tấn) 
x  

5.  
CÔNG TY TNHH BA 

THANH TRUCK 

Thôn Điền Chánh, Xã 

Nghĩa Giang, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914300007 

CTTC 
92H06143 

(7.7 tấn) 
x  

CTTC 
92H06995 

(7.7 tấn) 
x  

Công ty 
76H07191 

(17.7 tấn) 
x  

Công ty 
76H07220 

(17.7 tấn) 
x  

Công ty 
76H07204 

(2.7 tấn) 
x  
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6.  

CÔNG TY TNHH DV 

NHÀ ĐẤT VÀ KINH 

DOANH KHOÁNG 

SẢN HOÀ PHÁT 78 

Số 741 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0898176179 Công ty 

76H03998 

76H05846 

(13.1 tấn) 

x  

7.  

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ NĂNG 

LƯỢNG TRÍ TRUNG 

Đường Võ Văn Kiệt, 

Thôn 4, Xã Vạn Tường, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0908565555 Công ty 

76H07185 

76H07180 

76H07173 

76H07183 

(13.1 tấn) 

x  

8.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công Nghiệp Ba 

Động, Xã Ba Động, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0987046684 

Công ty TNHH 

Gỗ Sơn Khải 

76H04066 

(14.2 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

giống cây trồng 

Quảng Ngãi 

Miền Trung 

76H06198 

(14.5 tấn) 
 x 

9.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

CAO ANH ĐẠT 

Thôn Hổ Tiếu, Xã An 

Phú, Tỉnh Quảng Ngãi 
0848909292 

Công ty 
76H05788 

(14.5 tấn) 
x  

Công ty 
76H04088 

(14.3 tấn) 
x  

Công ty 
76H06189 

(14.2 tấn) 
x  

Công ty 
76H06139 

(14 tấn) 
x  

10.  

CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÍN PHÁT 

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, 

Khu Đô Thị An Phú Sinh 

, Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905394005 Công ty 
76H07288 

(7.3 tấn) 
x  
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11.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DV VẬN TẢI 

THANH PHONG 

Tổ 19, Phường Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0914126499 Công ty 

76C12729 

(14.5 tấn) 
x  

12.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TỊNH BÙI 

08/22 Nguyễn Thụy, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0989474777 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm 

76H05779 

(17.9 tấn) 
 x 

13.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ VT TRƯỜNG 

PHÚ 

Thôn Thuận Phước, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0903280421 Công ty 
76H06083 

(12 tấn) 
x  

14.  

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ ĐẶNG 

ĐẠI PHÁT 

37 Lê Hữu Trác, Tổ 25, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905157899-

0914742769 
Công ty 

76H07265 

(46 ghế) 
x  

15.  

CÔNG TY MTVMỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HIẾU 

PHÚC 

156 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0971442345 Công ty 
76H00469 

(17 tấn) 
x  

16.  

CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI KIỀU 

TRINH 

Thôn Tân Hy, Xã Vạn 

Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 
0935505676 CTTC 

92H07821 

92H05917 

92H04755 

(15.9 tấn) 

x  

17.  

CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN 

THANH 

Thôn Tân Hy, Xã Vạn 

Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 
0905852679 Công ty 

76E00367 

(6.7 tấn) 
x  
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18.  
CÔNG TY TNHH 

MTV CÔNG BÌNH 

KIỀU 

TDP Vĩnh Bình, Phường 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913418553 

Công ty 
76H03684 

(13 tấn) 
x  

Huỳnh Nhất 

Linh 

76H03760 

(3.2 tấn) 
 x 

19.  
CÔNG TY TNHH 

MTV PHÚ AN 

Đường Võ Văn Kiệt, 

thôn Thuận Phước, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935657768 Công ty 
76H04333 

(17.6 tấn) 
x  

20.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI AN 

KHANG 

Thôn 3, Xã An Phú, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
0943434868 Công ty 

76H05879 

(9.9 tấn) 
x  

21.  
CÔNG TY TNHH 

NHẬT TÙNG 

Thôn Gò Dép, Xã Sơn 

Hà, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553864359 Công ty 

76H06238 

(12.6 tấn) 
x  

22.  
CÔNG TY TNHH 

QUÝ TRƯỜNG HẢI 

Thôn Thọ Trung, Xã Thọ 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553842749 

Công ty 
76C13068 

(13.9 tấn) 
x  

Công ty 
76H00335 

(14.3 tấn) 
x  

Công ty 
76H00306 

(14.3 tấn) 
x  

Công ty 
76H02235 

(1.8 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

THANH HÙNG 

QL1A, Thi Phổ, Xã Mỏ 

Cày, Tỉnh Quảng Ngãi 
0914060516 Công ty 

76C04651 

(17.3 tấn) 
x  

24.  
CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ ĐIỆN 

THỊNH PHÚ 

70 Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0917467117 Công ty 
76H04068 

(2.2 tấn) 
x  
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25.  
CÔNG TY TNHH TM 

- DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ANH THƯ 

Thôn 2, Xã Long Phụng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0965772121 Công ty 

76H04601 

(9.6 tấn) 
X  

26.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - 

VẬN TẢI NGỌC 

TUỆ MINH 

Thôn Thanh Hà, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0978974111-

0388463774 
Võ Văn Thành 

76C11852 

(3.9 tấn) 

76H00957 

(2.9 tấn) 

 x 

27.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ VẬN TẢI 

PHƯỚC THỌ 

Tổ 10, Phường Nghĩa Lộ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0905514752 Công ty 

76H06298 

(14.2 tấn) 
x  

28.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TẤN ĐỨC 

167/2/6 Hùng Vương, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0909187675 Công ty 
76H07247 

(13.5 tấn) 
x  

29.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI TÚ 

VƯƠNG 

Thôn 1, Xã Long Phụng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0975111331 Công ty 

76H05075 

(14.5 tấn) 
x  

30.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI ĐỒNG 

THỊNH 

TDP Liên Hiệp 1B, 

Phường Trương Quang 

Trọng, Tỉnh Quảng Ngãi 

0375121826 Công ty 
76F00752 

(17.2 tấn) 
x  

31.  

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ DU LỊCH 

KHANG VY 

03 Lê Thánh Tôn, 

Phường Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0966098068 Công ty 
76H03773 

(7.7 tấn) 
x  

32.  
DOANH NGHIỆP TN 

XD VÀ THI CÔNG 

CƠ GIỚI VIỆT LINH 

Thôn Vĩnh Phú, Xã Mộ 

Đức, Tỉnh Quảng Ngãi 
02553857223 DNTN 

76H03889 

(8 tấn) 
x  
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33.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN LIÊN HỒNG 

PHÁT 

Số 32 Nguyễn Chánh, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553825364 
CT TNHH VT 

& DL Bình An 

76H01191 

(17.8 tấn) 
 x 

34.  
CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

28 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0395011111 

Nguyễn Hường 
76F00374  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Chí 

76H04981 

(5 ghế) 
 x 

Hoàng Quý 
76E00042  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Sáu 

76F00755  

(7 ghế) 
 x 

Đinh Phạm 

Như Quỳnh 

76G00513 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Minh 

Dũ 

76H06015 

(5 ghế) 
 x 

Đào Duy Lâm 
76H07269 

(7 ghế) 
 x 

Dương Cảm 
76H03355 

(7 ghế) 
 x 

Huỳnh Văn Trí 
76H06138 

(5 ghế) 
 x 

35.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN VẬN TẢI CHI 

LÊ 

Số 736 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0903815419 DNTN 
76H07266 

(14.5 tấn) 
x  

36.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 

Thôn Phong Niên 

Thượng, Xã Thọ Phong, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0918627868 
Nguyễn Văn 

Yên 

76H04069 

(16.8 tấn) 
x  
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37.  
HỘ KINH DOANH 

HỒNG PHÁT 

Thôn Vạn Trung, Xã 

Nguyễn Nghiêm, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0919919589 
Tô Thị Kim 

Hồng 

76H04654 

(4.9 tấn) 
x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN BÁ 

THẠCH 

Thôn Phước Sơn, Xã 

Long Phụng, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0971079852 
Nguyễn Bá 

Thạch 

76H01039 

(0.9 tấn) 
x  

39.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUỚI 

Thôn Điền Chánh, Xã 

Nghĩa Giang, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914174429 Nguyễn Quới 
76H05504 

(17.9 tấn) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

TỨ HẢI 2 

TDP Đông Quang, 

Phường Trà Câu, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0983948455 
Phan Ngọc 

Dưỡng 

76H04678 

(2 tấn) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THANH HUY 

Số 835 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0788595758 
Trần Thanh 

Huy 

76C04570 

(17.9 tấn) 
x  

42.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ NGUYỆT 

840 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913470448 
Trần Thị 

Nguyệt 

76H05837 

(1.2 tấn) 
x  

43.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN BÉ EM 

Thôn 1, Xã Mỏ Cày, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0905416158 

Trần Văn Bé 

Em 

76H04980 

(17.3 tấn) 

76C07945  

(7 tấn) 

x  

44.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN HUY 

Thôn Đông An Vĩnh, 

Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0344445335 Trần Văn Huy 
76F01016 

(3.4 tấn) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG TIẾN 

CƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Tây, Xã 

Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0979306336 
Trương Tiến 

Cường 

76H01867 

(7.9 tấn) 
x  
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46.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN THIỆT 

Thôn Tây An Hải, Đặc 

khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0911699096 Lê Văn Thiệt 
76H05896 

(8 ghế) 
x  

47.  
HỢP TÁC XÃ DV 

VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

136 Lê Lợi, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 
0935438168 

Trần Nhật 

Duyệt 

76H01474 

(1.2 tấn) 
x  

48.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

40 Lê Văn Sỹ , Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914113361 Giao Văn Khải 
76H02280 

(16 ghế) 
 x 

49.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích, TDP 

Cộng Hoà 2, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Nguyễn Xuân 

Sơn 

76H07348 

(5 ghế) 
 x 

Hường Thị Ly 
76H04938 

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Minh 
76H07244 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Phi 

76H07346 

(7 ghế) 
 x 

Phạm Thị 

Hạnh 

76H05133 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Minh 

76H07339 

(7 ghế) 
 x 

Trần Thị Xi 

Noa 

76F00763  

(7 ghế) 
 x 

Tôn Long Đạt 
76H03996  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Đến 

76F00750  

(7 ghế) 
 x 
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Nguyễn Quốc 

Vương 

76H03733 

(5 ghế) 
 x 

Lê Minh Khẩn 
76H04089 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Trung 

Hiếu 

76H03969 

(7 ghế) 
 x 

Lưu Quang 

Khánh 

76B01349 

(16 ghế) 
 x 

Nguyễn Ngọc 

Thơ 

76H07340 

(5 ghế) 
 x 

Võ Minh 

Thành 

76F00758  

(5 ghế) 
 x 

Tạ Ngọc Thanh 
76H04698 

(7 ghế) 
 x 

Ngô Trung 

Chơn 

76H07315 

(7 ghế) 
 x 

Lê Minh Văn 
76H06239 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Út 

Hùng 

76H07268 

(7 ghế) 
 x 

Hồ Thới 

Phương Nam 

76H07251 

(7 ghế) 
 x 

Võ Duy Phong 
76F00753  

(5 ghế) 
 x 

Lê Truyền 
76H07255 

(7 ghế) 
 x 

Lương Hoài 

Thương 

76F00770  

(5 ghế) 
 x 
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Nguyễn Tấn 

Dũng 

76H05739 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Thạnh 

76G00363 

(7 ghế) 
 x 

Đoàn Tích 

Thắng 

76F00754  

(5 ghế) 
 x 

Phạm Tấn Vũ 
76F00764  

(7 ghế) 
 x 

Võ Hoàng 

Chương 

76F00765  

(7 ghế) 
 x 

50.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Lê Văn Hùng 
76H04152 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thành 

Luân 

76E00015 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Vũ 

Thiên 

76H05546 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị Ân 
76H05798 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Quốc 

Việt 

76H03943 

(5 ghế) 
 x 

CN Kon Tum - 

CTCP DCX và 

thông minh 

GSM 

82H01028 

(7 ghế) 
 x 

Phạm Thị Thu 

Hường 

76H06640 

(5 ghế) 
 x 

Võ Thị Tốt 
76A05662 

(7 ghế) 
 x 
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Nguyễn Tuấn 

Hân 

82H00454 

(7 ghế) 
 x 

CNQN – 

CTCP DCX  

và thông minh 

GSM 

76H07241 

(7 ghế) 

76H03989 

(5 ghế) 

 x 

Lê Hùng Việt 
76F00785  

(8 ghế) 
 x 

Nguyễn Tiến 

Dũng 

82H01354 

(5 ghế) 
 x 

Trần Công 

Tiếp 

76F00710  

(4 ghế) 
 x 

Đỗ Thanh Thái 
76G00173 

(7 ghế) 
 x 

51.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 

- 0916247789 

Tạ Quảng Bửu 
76H06179 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thành 

Tân 

82A06069 

(5 ghế) 
 x 

Võ Duy Sơn 
76H06069 

(8 ghế) 
 x 

52.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

QUẢNG NGÃI 

46 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553827883 

Công ty CP 

TM Bắc Sông 

Trà 

76C11886 

(2.4 tấn) 
 x 

53.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI ANH 

THẠCH 

304 Trần Hưng Đạo, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0984828179 Công ty 
76H06922 

(3,49 tấn) 
x  
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54.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂY NGUYÊN 

05 Nguyễn Bỉnh Khiêm,  

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 
Nguyễn Ngọc 

Trưng 

76H06417 

(16,1 tấn) 
 x 

55.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

THỊNH PHÁT 

135 Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0832255225 

Lê Văn Cường 
76H03955 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Xuân 

Hành 

76H05038 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Ngọc 

Thi 

76H07343 

(7 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

TM&DVDL 

Phước Xim 

76H07335 

(7 ghế) 
 x 

Huỳnh Văn 

Hoàng 

76H07345 

(5 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV XL TM 

Bảo An 

76H05909 

(7 ghế) 
 x 

Lê Lâm 
76H04278 

(5 ghế) 
 x 

Võ Thị Điệp 
76H04190 

(7 ghế) 
 x 

Bùi Tá Trung 
76H07341 

(7 ghế) 
 x 

Huỳnh Thị Mỹ 

Linh 

76H06347 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Thiện 

76H04102 

(7 ghế) 
 x 
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56.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

1091 Phan Đình Phùng,  

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 

Nguyễn Văn 

Thinh 

 

77H06730 

(16 ghế) 

 x 

Nay Nhân 
81B01741 

(16 ghế) 
 x 

Phạm Bá 

Thuận 

82H00514 

(16 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

TMVT VÀ Du 

lịch hành 

khách Thiên 

Ân 

79H08838 

(34 giường) 

79H10881 

(34 giường) 

 x 

57.  

CHI NHÁNH HỢP 

TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI KON 

TUM 

110 Nguyễn Văn Cừ,  

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603859888 

Trần Văn 

Dương 

76H06481 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

82G00009 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Minh 

Quân 

76H06671 

(5 ghế) 
 x 

58.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN 

649 Nguyễn Huệ,  

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603862108 

Cty TNHH 

MTV Vy Đức 

Dũng 

76H06937 

(13,37 tấn) 

76H06949 

(13,97 tấn) 

 x 

Nguyễn Văn 

Thiết 

76H06932 

76H06992 

(13,17 tấn) 

 x 
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